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             MÔN NHÀ NƯỚC – PHÁP LUẬT
Câu 1: Nêu đối tượng điều chỉnh của Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Kinh tế. Lấy ví dụ 1 quan hệ xã hội là đối tượng điều chỉnh của mỗi ngành luật đó.

·    Luật Hành chính: Điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động quản lý hành chính Nhà Nước. Quản lý NN là hoạt động quản lý được thực hiện bởi các cơ quan NN. Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A đến Sở Giao thông vận tải xin đăng ký thi lấy bằng lái xe gắn máy. Quan hệ này do Luật Hành chính điều chỉnh vì việc đăng ký thi lấy bằng lái xe gắn máy là hoạt động QLHH-NN đây là hoạt động chấp hành điều hành.

· Luật Dân Sự: Là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Luật Dân sự bao gồm các QPPL điều chỉnh các quan hệ xã hội tài sản và quan hệ nhân thân nảy sinh trên cơ sở bình đẳng, độc lập và tự định đoạt của các chủ thể tham gia vào các quan hệ đó. Luật dân sự có ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội. Ví dụ: Công ty A ký hợp đồng cung cấp dịch vụ giặt ủi với bà Nguyễn Thị C dựa trên Luật Dân sự

· Luật Kinh Tế: Là một ngành luật bao gồm các QPPL điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phát sinh trực tiếp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh.Ví dụ:  Công ty cổ phần B kí kết hợp đồng bán lô thuốc Tây cho Ông Nguyễn Văn A Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn A. Đây là quan hệ được điều chỉnh bởi Luật Kinh tế.
Câu 2: Tự lấy 1 ví dụ về vi phạm hành chính và phân tích các yếu tố cấu thành của vi phạm hành chính đó.

Chị: Nguyễn Thị A, sinh năm 1980(có đủ năng lực trách nhiệm  hành chính), điều khiển xe máy vượt đèn đỏ bị công an giao thông giữ lại xử phạt hành chính 150 nghìn đồng.

 Phân tích dấu hiệu pháp lý của vi phạm này :
+ Về mặt Chủ thể: Là cá nhân Nguyễn Thị A, sinh năm 1980 có năng lực trách nhiệm Hành chính, đã thực hiện hành vi vi phạm hàng chính là điều khiển xe máy vượt đèn đỏ.
Vi phạm của A chính là hành vi lái xe vượt đèn đỏ.
+ Về mặt khách thể: Là hành vi vượt đèn đỏ của A vi phạm những quy tắc xử sự, những quy định trong luật giao thông đường bộ , rằng người điều tham gia giao thông không được điều khiển xe vượt đèn đỏ.

+ Về mặt khách quan: hành vi của A là điều khiển  xe máy vượt đèn đỏ, có thể gây tai nạn cho những người cùng tham giao thông.
+ về mặt chủ quan: hành vi của A là cố ý vượt đèn đỏ, với động cơ rút ngắn thời gian đi lại nhằm mục đích cá nhân.

Câu 3: Phân biệt Cán bộ, Công chức, Viên chức.

	Tiêu chí
	Cán bộ (CB)
	Công chức (CC)
	Viên chức (VC)

	Sự hình thành
	-Bầu

-Phê chuẩn

-Bổ nhiệm
	-Tuyển dụng

-Bổ nhiệm
	- Tuyển dụng

-Ký hợp đồng

	Nơi làm việc
	-Cơ quan Đảng

-Cơ quan Nhà nước

-Tổ chức chính trị XH
	-Cơ quan Đảng

-Cơ quan Nhà nước

-Quân đội nhân dân

-Công an nhân dân và đơn vị sự nghiệp
	-Đơn vị sự nghiệp

	Tên gọi của vị trí việc làm
	-Chức vụ

-Chức danh
	-Ngạch

-Chức vụ

-Chức danh


	-Chức danh

-Nghề nghiệp

	Hưởng lương
	Từ ngân sách Nhà nước
	Quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập

	Tính chất công việc
	Mang quyền lực Nhà nước
	Mang tính chất chuyên môn và nghiệp vụ

	Đánh giá xếp loại
	-Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

-Hoàn thành tốt nhiệm vụ

-Hoàn thành  nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực

-Không hoàn thành  nhiệm vụ


	-Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

-Hoàn thành tốt nhiệm vụ

-Hoàn thành  nhiệm vụ 

-Không hoàn thành  nhiệm vụ

	Xử lí kỉ luật
	-Khiển trách
-Cảnh cáo

-Cách chức

-Bãi nhiệm
	-Khiển trách

-Cảnh cáo

-Hạ bậc lương

-Giáng chức

-Cách chúc

-Buộc thôi việc
	-Khiển trách

-Cảnh cáo

-Cách chức

-Buộc thôi việc


Câu 4: Ông A và bà B là vợ chồng hợp pháp, có tài sản chung 600 triệu đồng. Bà B có tài sản riêng 180 triệu đồng. Hai người có hai con chung là C (17 tuổi) và D (15 tuổi). Bà B có con riêng là E (20 tuổi, không bị bệnh tâm thần và có khả năng lao động). Năm 2005, bà B chết vì tai nạn giao thông. Bà B đã lập di chúc hợp pháp cho M (em họ) 100 triệu đồng, cho quỹ từ thiện 200 triệu đồng. Hãy chia thừa kế khi bà B chết.

    Theo điều 27 khoản 1 Luật Hôn nhân gia đình năm 2000, tổng tài sản là 600 triệu đồng sẽ được xác định là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của ông A và bà B. Khối tài sản chung nêu trên, sẽ được định đoạt theo quy định tại điều 28 khoản 1, theo đó, tài sản của bà B được sẽ được hưởng trong khối tài sản chung nêu trên là 600 : 2 = 300 (triệu đồng). Bên cạnh đó, theo Điều 32, Luật Hôn nhân gia đình năm 2000, tài sản riêng của bà B là 180 triệu đồng.  Vậy di sản thừa kế của bà B là 480 triệu
-Vì di chúc hợp pháp nên trước hết chi cho M = 100 triệu và X = 200 triệu
-Còn lại: 480-300 = 180 triệu di chúc chưa định đoạt nên sẽ chia theo hàng thừa kế. Những người thừa kế theo Pháp luật là ông A, các con C, D và E

A = C = D = E = 180 : 4 = 45 triệu

-Theo Điều 669 Bộ luật Dân sự quy định người thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc gồm cha, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi hoặc không có khả năng lao động. Theo đó, mỗi người sẽ được thừa hưởng 2/3 số tiền của một suất thừa kế theo Pháp luật. Mỗi suất thừa kế theo Pháp luật là 480 : 4 = 120 (triệu đồng).
-Do ông A, các con C và D thuộc diện người thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc và như vậy, mỗi người phải được hưởng ít nhất là:  120 x 2/3 = 80 (triệu đồng).
-Như trên A,C, D mới được chia 45 triêu, chưa đủ mức bảo vệ nên phải chia thêm cho mỗi người 35 triệu ( để đủ 80 triệu). Vậy phải bớt phần của M và X theo tỉ lệ 1:2

-Vậy: M = 100- 35 = 65 triệu

           X = 200 – 35-35 = 130 triệu

( Đáp án: A= C = D = 80 triệu

                  E = 35 triệu

                  M = 65 triệu

                  X = 130 triệu
Câu 5: Phân biệt công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên với công ty cổ phần.

5.1. Phân biệt Công ty TNHH MTV và Doanh nghiệp tư nhân:

Doanh nghiệp tư nhân: là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu, chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Không được quyền phát hành cổ phần

* Khác nhau:

	Điểm khác
	Doanh nghiệp tư nhân
	Công ty TNHH MTV

	Số lượng thành viên
	Do 1 cá nhân
	Do 1 cá nhân hoặc 1 tổ chức

	Tư cách pháp nhân
	Không có tư cách pháp nhân
	Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

	Về chủ sở hữu
	Bắt buộc chủ sở hữu chỉ có thể là một cá nhân mà thôi. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một  doanh nghiệp tư nhân
	Có thể do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu. Một nhà đầu tư cá nhân là thành viên góp vốn thì có thể góp vốn để thành lập một hoặc nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn.

	Phạm vi chịu trách nhiệm
	Là chịu trách nhiệm vô hạn. 
	Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ  của công ty.

	Về vốn
	Vốn đầu tư do chủ doanh nghiệp tự đăng ký toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 
	Vốn điều lệ do chủ sở hữu đầu tư toàn bộ và ghi vào điều lệ công ty.

	Về tổ chức
	- Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. 
	- Trong vấn đề tổ chức quản lý công ty chia thành hai lọai hình tổ chức: đối với công ty TNHH một thành viên là tổ chức và đối với công ty TNHH một thành viên là cá nhân nhưng nhìn chung công tác quản lý tổ chức được phân chia rõ ràng với cơ cấu tổ chức cụ thể nhất định.

	Tăng giảm vốn
	- Có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán


	- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được giảm vốn điều lệ.




5.2. Phân biệt Công ty TNHH hai thành viên trở lên và Công ty cổ phần:

- Công ty cổ phần: là loại hình đặc trưng của công ty đổi vốn, vốn của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, người sở hữu cổ phần gọi à cổ đông, chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty cho đến hết giá trị cổ phần mà họ sở hữu.
- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: là loại hình công ty gồm tối thiểu 2 thành viên và tối đa không quá 50 thành viên góp vốn thành lập và ty chỉ chịu trách nhiệm về khoản nợ công ty bằng tài chính của mình.

* So sánh:

+ Giống nhau:

- Thành viên công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Đều chịu sự điều chỉnh của Luật doanh nghiệp. Đều là loại hình công ty đối vốn. Chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi góp vốn của công ty. Đều có quyền chuyển nhượng vốn theo quy định pháp luật. Đều được phát hành trái phiếu.


+ Khác nhau:

	Điểm khác
	Công ty cổ phần
	Công ty TNHH hai thành viên trở lên

	Số lượng 
	Lượng thành viên tối thiểu là 3, không giới hạn thành viên tham gia.
	Lượng thành viên tối thiểu là 2 và tối đa là 50 thành viên.

	Vốn
	Được phát hành cổ phiếu để huy động vốn
	Không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn

	Chuyển nhượng vốn
	Được tự do chuyển nhượng vốn theo quy định pháp luật
	Quy định chặt chẽ hơn, phải chào bán cho thành viên trong công ty trước. 

	Tổ chức quản lý
	Cơ cấu tổ chức phức tạp gồm:
- Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Giám đốc hoặc tổng giám đốc; Công ty cổ phần có trên 11 cổ đông phải có ban kiểm soát gồm từ 3 đến 5 thành viên.
	Cơ cấu tổ chức đơn giản hơn gồm:
- Hội đồng thành viên; Chủ tịch hội đồng thành viên; Giám đốc hoặc tổng giám đốc; Công ty TNHH trên 11 thành viên phải có ban kiểm soát


